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I.THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

1 Siêu thị Coopmart Sóc Trăng 
số 6, đường Hùng Vương, 

phường 6 

02993.640.132; 

0911.709.954 

(Zalo) 

8:00 – 22:00 

co-opmart.com.vn 

App điện thoại: 

SaiGon Coop 

2 Cửa hàng Coop Food 
số 135, Trương Công 

Định, phường 2 
0886.838.228 6:00 – 21:00  

3 
Siêu thị Tổng hợp Vinmart Sóc 

Trăng 

Tầng 4, Trung tâm thương 

mại Vincom Plaza Sóc 

Trăng, đường Trần Hưng 

Đạo, phường 2 

0934.290.924 

(Zalo) 
7:00- 22:00 vinmart.com 

4 Siêu thị tổng hợp Ánh Quang 
07-09, Tôn Đức Thắng, 

phường 6 
1900 9081 8:00 – 22:00 Anhquangplaza.com 

5 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 80, Tôn Đức Thắng, 

phường 8 

0927.379.768; 

-02471066866

47881 

6:00 – 22:00  



6 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 62, đường 30 tháng 4, 

phường 3 

0938.456.383; 

-02471066866

48021 

6:00 – 22:00  

7 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 177, Nguyễn Huệ, 

phường 1 

0798.080.570; 

02471066866-

52531 

6:00 – 22:00  

8 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 491, đường Lê Hồng 

Phong, phường 3 

0328.788.082; 

-02471066866

54351 

6:00 – 22:00  

9 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 176, đường Lê Hồng 

Phong, phường 3 

0977.340.242; 

-02471066866

54501 

6:00 – 22:00  

10 Cửa hàng Vinmart+ 
Số 78, đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường 3 

0966.188.653; 

-02471066866

55501 

6:00 – 22:00  

11 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
481, Trần Hưng Đạo, 

khóm 8, phường 3 

0352.424.716; 

0392.978.869 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

12 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khóm 4, phường 3 
0396.366.326; 

0388.078.898 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

13 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 5-7, Nguyễn Thị Minh 

Khai, khóm 3, phường 3 

0919.266.161; 

0987.469.704 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 



14 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 102, Phú Lợi, khóm 3, 

phường 2 

0328.597.742; 

0981.127.724 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

15 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
94, Hùng Vương, phường 

6 
0332.044.519 6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

16 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
86, Lê Lợi, Khóm 4, 

Phường 6 

0964.154.227; 

0965.881.090 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

17 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Số 2-4-6, Văn Ngọc 

Chính, khóm 5, phường 3 

0973.015.750; 

0972.241.164 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

18 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
10, Nguyễn Trung Trực, 

khóm 1, phường 2 

0937.726.258; 

0932.987.460 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

19 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khóm 4, phường 4 
0339.132.491; 

0582.017.631 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

20 
  Cửa hàng gạo  

 

 số 235 Nguyễn Huệ, 

phường 1 

(không nhận đặt giao hàng 

đến nhà) 

   

21   Cửa hàng gạo 

số 28 Nguyễn Trung Trực, 

phường 2 

(không nhận đặt giao hàng 

đến nhà) 

   



22   Cửa hàng gạo 

 số 24 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 4 

(không nhận đặt giao hàng 

đến nhà 

   

II. HUYỆN TRẦN ĐỀ 

20 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Phố Dưới B, thị trấn 

Lịch Hội Thượng 

0365.216.650; 

0369.046.885 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

21 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Đầu Giồng, thị trấn 

Trần Đề 

0966.717.741; 

0708.259.399 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

22 Cửa hàng Coop Food 

số 16 QL Nam Sông Hậu, 

ấp Đầu Giống, thị trấn 

Trần Đề 

0888.784.828 6:00 – 21:00  

III. HUYỆN KẾ SÁCH 

23 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp An Ninh 2, thị trấn Kế 

Sách 
0786.107.682 6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

24 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Ninh Thới, xã Thới An 

Hội 

0982.243.002; 

0978.716.120 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

25 Cửa hàng Bách Hoá Xanh 
ấp An Định, thị trấn Kế 

Sách 
097 7116363 6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

26 Cửa hàng Bách Hoá Xanh 
ấp Ninh Thới, xã Thới An 

Hội 
0982243002 6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 



IV. HUYỆN CÙ LAO DUNG 

27 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Chợ, thị trấn Cù Lao 

Dung 

0988.414.317; 

0349.339.135 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

28 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp An Nghiệp, xã An 

thạnh 3 

0364.710.454; 

0376.819.869 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

V. HUYỆN LONG PHÚ 

29 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại 

Ngãi 

0909.381.870; 

0965.084.169 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

30 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Trường Thành A, xã 

Trường Khánh 

0373.178.750;  

0866.512.808 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

VI. HUYỆN THẠNH TRỊ 

31 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp 3, Thị trấn Phú Lộc 
0869.601.709; 

0794.053.855 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

32 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp 8, thị trấn Hưng Lợi 
0988.867.828; 

0339.937.793 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

VII. HUYỆN MỸ XUYÊN 

33 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Hoà Khanh, xã Thạnh 

Quới 
0981.988.009 6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

34 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp Khu 1, xã Thạnh Phú 
0328.761.313; 

0349.025.299 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 



35 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ 

Xuyên 

0336.979.204, 

0939.358.384 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

VIII. HUYỆN MỸ TÚ 

36 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa 

0903.363.980;  

0983.977.134 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

IX. HUYỆN CHÂU THÀNH 

37 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Trà Quýt A, thị trấn 

Châu Thành 

0703.390.223; 

0798.080.044 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

38 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp An Trạch, xã An Hiệp 
0931.890.554; 

0786.905.904 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

39 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Châu Thành, xã An 

Ninh 

0962.482.744; 

0868.860.602 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

X. THỊ XÃ NGÃ NĂM 

40 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới 
0392.346.624; 

0888.808.748 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

41 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
ấp Long Thạnh, xã Tân 

Long 

0974.871.508; 

0337.878.100 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

42 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khóm 1, phường 2 
0898.899.790; 

0767.937.421 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 



43 Cửa hàng Bách Hoá Xanh Khóm 1, Phường 1 
0966050510; 

0703750562 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

XI. THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

44 Cửa hàng Bách Hóa Xanh ấp Lai Hoà A, Xã Lai Hoà 
0817.562.146; 

0333.631.508 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

45 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 
Khóm Xẻo Me, phường 

Vĩnh Phước 

0584.226.608; 

0386.575.278 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

46 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Khóm 4, phường 1 
0939.053.677; 

0989.204.924 
6:30 – 21:30 Bachhoaxanh.com 

 


